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Số: 48/2023/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và 

nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;  

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ  Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 62/TTr-

SKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2023 về quyết định ban hành Quy định tiêu chí, tiêu 

chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất 

lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh 

vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở 

Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Hoàng 
 

 

3 CÔNG BÁO ĐỒNG NAI/Số 45/Ngày 17-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  



    

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu  

sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(Kèm theo Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND  

ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát, 

đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 

35/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa 

học và công nghệ; cơ quan quản lý cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quan quản lý nhà nước 

được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Nội dung, tiêu chí đánh giá chất lượng các dịch vụ  

1. Dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ (theo mục I thuộc Danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được phê duyệt theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai). 

a) Căn cứ xây dựng tiêu chí: Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật 

Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016. 

b) Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ: (Phụ lục I). 
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2. Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa 

học và công nghệ). 

a) Căn cứ xây dựng tiêu chí: Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 

2013; Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật Chuyển giao công nghệ ngày 

19 tháng 6 năm 2017. 

b) Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ: (Phụ lục II). 

3. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. 

a) Căn cứ xây dựng tiêu chí: Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 

2008; Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử; Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 

với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”; Thông tư số 14/2018/TT-

BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 

ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế; 

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 

hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

b) Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ: (Phụ lục III). 

Điều 4. Nghiệm thu chất lượng, thanh toán dịch vụ, quyết toán kinh phí 

1. Việc đánh giá chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công được thực hiện trên các 

tiêu chí tại các phụ lục kèm theo Quy định này và sử dụng phương thức đánh giá theo 

thang điểm 100.  

2. Chất lượng dịch vụ được đánh giá theo 02 mức:  

a) Đạt: Tổng điểm từ 80 điểm trở lên.  

b) Không đạt: Tổng điểm dưới 80 điểm.  

3. Nghiệm thu khối lượng, chất lượng, thanh toán giá dịch vụ:  

a) Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên, sẽ được nghiệm 

thu, thanh toán 100% kinh phí. 

b) Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá đạt tổng điểm dưới 80 điểm, “không 

đạt” thì đơn vị cung ứng dịch vụ phải tiến hành khắc phục chất lượng dịch vụ để đảm 

bảo từ 80 điểm trở lên mới được thanh toán 100% kinh phí. Trường hợp hết niên độ 

ngân sách, đơn vị cung ứng dịch vụ tiến hành khắc phục chất lượng dịch vụ nhưng 

không thể đảm bảo từ 80 điểm trở lên thì không được thanh toán và phải hoàn lại 

phần/khoản kinh phí đã tạm ứng (nếu có). 

c) Trường hợp vì xảy ra nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật 

hoặc do nhà nước thay đổi cơ chế, chính sách dẫn tới không đáp ứng yêu cầu chất 

lượng thì được điều chỉnh để thanh toán, quyết toán. 
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4. Quyết toán kinh phí: Đơn vị sự nghiệp công lập quyết toán kinh phí giao 

nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong báo cáo quyết toán năm 

của đơn vị gửi cơ quan quản lý cấp trên xét duyệt, thẩm định theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 

Điều 5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ  

1. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ được thực hiện theo các tiêu chí, 

chất lượng, phương pháp đánh giá và yêu cầu quy định tại các phụ lục ban hành kèm 

theo Quy định này. 

2. Hàng năm hoặc đột xuất, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện cung cấp dịch vụ công lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Quy 

định này. 

3. Khi phát hiện sai sót trong quá trình cung ứng các dịch vụ công lĩnh vực khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, các cơ quan được giao quản lý thực 

hiện nhiệm vụ yêu cầu bên cung ứng dịch vụ khắc phục, xử lý sai sót, các vấn đề phát 

sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công. 

Điều 6. Chế độ báo cáo 

1. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình 

thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện dịch vụ có trách nhiệm gửi báo cáo 

định kỳ tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ về Sở Khoa học và Công nghệ trước 

ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất sửa 

đổi, bổ sung các nội dung giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh 

vực khoa học và công nghệ khi có thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương; điều 

chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp 

công; thay đổi số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

2. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc đơn vị được giao nhiệm vụ, đặt hàng triển khai 

thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh đạt hiệu quả. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, danh mục, đơn giá sản 

phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định. 
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2. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp dự toán kinh 

phí giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ 

theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. 

3. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc giao nhiệm 

vụ, đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai theo thẩm quyền. 

Điều 9. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai 

Thực hiện kiểm soát chi, tạm ứng, thanh toán kịp thời theo các quy định hiện 

hành của Bộ Tài chính và Quy định này; hết năm ngân sách xác nhận số kinh phí 

thanh toán trong năm của đơn vị sử dụng ngân sách như: Bảng đối chiếu dự toán, tình 

hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước. 

Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị cung ứng dịch vụ 

1. Phối hợp các cơ quan được giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế 

hoạch, kinh phí thực hiện dịch vụ. 

2. Tổ chức cung ứng các dịch vụ đảm bảo đúng quy trình và chất lượng theo tiêu 

chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan được 

giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ về nội dung, chất lượng dịch vụ do đơn vị thực hiện 

cung cấp. 

4. Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí cung ứng dịch vụ theo đúng quy định, 

thực hiện nhiệm vụ với ngân sách nhà nước. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình thực hiện dịch 

vụ theo quy định. 

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2772/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 08 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

5157/SKHĐT-TĐ ngày 06 tháng 11 năm 2023 về việc trình ký quyết định điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(đợt 3).  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 3) như sau: 

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều 

chỉnh là 93.542,384 tỷ đồng, gồm: 

1.1. Vốn ngân sách địa phương là 79.254,912 tỷ đồng, gồm: 

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương được giao là 35.504,5 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 18.299,1 tỷ đồng 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất là 7.500 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 7.700 tỷ đồng. 

- Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021 là 1.000 tỷ 

đồng. 

- Bội chi ngân sách địa phương là 1.005,4 tỷ đồng. 

b) Nguồn vốn bổ sung trong giai đoạn 2021 - 2025 là 43.750,412 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng. 
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- Nguồn khai thác đấu giá đất là 41.564 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 là 186,412 tỷ đồng. 

1.2. Vốn ngân sách trung ương là 14.287,472 tỷ đồng, gồm: 

a) Vốn trong nước là 12.254,872 tỷ đồng. 

b) Vốn nước ngoài là 2.032,6 tỷ đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục I, II, IV, VI đính kèm) 

Điều 2. Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 

Thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 

thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu 

tư công, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 Q. CHỦ TỊCH  

 

                      Võ Tấn Đức 
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Phụ lục I 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

ĐIỀU CHỈNH 

(Kèm theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND  

ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
    ĐVT: Triệu đồng 

TT Nguồn vốn 

Kế hoạch 

2021-2025 

(NQ 40) 

Nội dung 

điều 

chỉnh 

Kế hoạch 

2021-2025 

điều chỉnh 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

 
TỔNG SỐ 93.542.384 0 93.542.384   

A VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  35.690.912 
 

37.690.912   

1 Vốn ngân sách tập trung 18.330.960 
 

18.330.960   

1.1 Ngân sách tỉnh 10.999.668 
 

10.999.668   

a Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu  10.430.487 
 

10.430.487   

b Dự phòng chưa phân bổ 5% 548.973 
 

548.973   

c Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020  20.208 
 

20.208   

1.2 Vốn ngân sách huyện 7.331.292 
 

7.331.292   

a 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với 

cấp huyện  
7.319.640 

 
7.319.640 

  

b 
Nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ các dự án 

xã hội hóa các năm trước 
11.652 

 
11.652 

  

2 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 7.500.000 2.000.000 9.500.000   

a Quỹ phát triển nhà 750.000 200.000 950.000   

b Quỹ phát triển đất 2.250.000 600.000 2.850.000   

c 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với 

cấp huyện 
4.500.000 1.200.000 5.700.000 

  

3 Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 7.854.552 
 

7.854.552   

a Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 4.389.000 
 

4.389.000   

b Dự phòng chưa phân bổ 5% 231.000 
 

231.000   

c Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 154.552 
 

154.552   

d 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với 

cấp huyện 
3.080.000 

 
3.080.000 

  

4 
Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán 

thu ngân sách năm 2021 
1.000.000 

 
1.000.000 

  

5 Bội chi ngân sách địa phương 1.005.400 
 

1.005.400   

 
Trong đó 

   
  

a Vay lại vốn ODA 5.400 
 

5.400   

b Vốn trái phiếu chính quyền địa phương 1.000.000 
 

1.000.000   

B NGUỒN KHAI THÁC ĐẤU GIÁ ĐẤT 45.000.000 -3.436.000 41.564.000   

C VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 12.851.472 
 

14.287.472   

I Vốn trong nước 10.818.872 
 

12.254.872   

 
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

   
  

 
Trong đó 

   
  

1 Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia 6.226.972 1.436.000 7.662.972   

2 

Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có 

ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 

bền vững 

2.000.000 
 

2.000.000 

  

3 Hỗ trợ có mục tiêu 2.591.900 
 

2.591.900   

II Vốn nước ngoài 2.032.600 
 

2.032.600   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2782/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 08 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ thủ tục, quy trình dịch vụ công, quy trình liên thông  

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

theo thời gian thực trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Văn bản số 3746/VPCP-KSTT ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Văn 

phòng Chính phủ về cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và xử lý 

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định 

số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình liên thông cung cấp thông tin quy hoạch 

đất đai - xây dựng, thông tin Hồ sơ địa chính thửa đất theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông; 

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình dịch cụ công lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công, 

UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

629/TTr-STNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Bãi bỏ thủ tục, quy trình dịch vụ công, quy trình liên thông tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế một cửa tại các Quyết định sau: 

- Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy trình dịch cụ công lĩnh vực tài nguyên và môi trường tiếp nhận và 

xử lý theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công, UBND cấp huyện tỉnh 

Đồng Nai. 

- Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 

03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy trình liên thông cung cấp thông tin quy hoạch đất đai - xây dựng, 

thông tin Hồ sơ địa chính thửa đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Lý do: Để đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia 

theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đảm 

bảo nguyên tắc về công bố thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ 

tại Văn bản số 3746/VPCP-KSTT ngày 13/5/2020.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Xây dựng và UBND cấp huyện thực hiện gỡ các thủ tục, quy trình dịch vụ công, 

quy trình liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, 

đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông 

thực hiện sao lưu dữ liệu đảm bảo cho công tác lưu trữ, thống kê, báo cáo. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền 

thông, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND 

các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Sơn Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/CT-UBND  Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2023 

 

CHỈ THỊ 

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách 

hệ thống thuế đến năm 2030 

 

 

Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 

với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, 

công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là 

một trong những công tác quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước; 

xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, 

phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền 

tảng cơ bản là thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế 

đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm 

chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa 

cao. 

Để việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế 

đến năm 2030, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa ngành Thuế với các sở, 

ban, ngành tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Chiến lược 

cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 

1. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế 

đến năm 2030. Tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời, có 

hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hiện đại hóa ngành Thuế. 

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế 

đến năm 2030 theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, phù hợp với 

chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với 

các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương trong việc triển khai thực hiện các 

chương trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế, chuyển đổi số trong công tác quản lý 

thuế. 

c) Tham gia hoàn thiện các chính sách thuế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công 

bằng, hiệu quả; thủ tục hành chính về thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều 

kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh cũng 

như của cả nước. 
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d) Phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế đến năm 2030 đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính 

tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế. 

đ) Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế. 

Thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan 

thuế; tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa” trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết thủ tục hành chính về thuế. Đồng thời cơ quan thuế kiểm tra, giám sát sự tuân 

thủ của người nộp thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. 

e) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức 

nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp, có kỹ 

năng quản lý thuế tiên tiến, hiện đại. 

2. Các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai 

có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc thực hiện chiến lược cải 

cách hành chính thuế theo các lĩnh vực liên quan: Hiện đại hóa thu ngân sách và ủy 

nhiệm thu qua Ngân hàng; nộp thuế điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán 

thu ngân sách, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích 

hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa 

vụ thuế. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Cục 

Thuế tỉnh tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong việc cấp 

đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, đăng ký mẫu dấu; tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho các tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc quản lý các 

Văn phòng đại diện, Chi nhánh các công ty, Thương nhân nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh; cung cấp bản sao Giấy phép hoạt động, quảng cáo, xúc tiến thương mại, đã được 

Sở Công Thương cấp phép hoạt động để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý và thu thuế 

theo đúng quy định. Chỉ đạo Cục Quản lý thị trường gắn việc chống buôn lậu và gian 

lận thương mại với việc chống trốn thuế, lậu thuế, đồng thời, tăng cường phối hợp 

với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra phát hiện và xử lý các trường 

hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn lậu thuế. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, giải quyết các vướng 

mắc về cơ chế chính sách đất đai, để đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời các khoản 

thu ngân sách liên quan đến đất đai vào ngân sách nhà nước; Chỉ đạo các Văn phòng 

đăng ký đất nhà tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” của tỉnh và 

các huyện, thành phố trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính 

trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến kinh doanh bất động sản. 

6. Công an tỉnh tăng cường phối hợp, chia sẻ với cơ quan thuế trong việc khai 

thác cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
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đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế kịp 

thời phát hiện, xử lý các trường hợp thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua 

bán hóa đơn; gian lận trong xuất hóa đơn, kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế, góp 

phần chống thất thu thuế, thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách nhà 

nước; đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện 

để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác.. 

7. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Ngân hàng thương 

mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp các 

thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách nhà 

nước theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 

thuế và lệnh thu của cơ quan thuế. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng 

Nai đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thuế, trong đó trọng tâm là các chương trình 

cải cách hiện đại hóa do Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện. Biểu dương kịp thời các 

tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện 

tượng, hành vi vi phạm pháp luật thuế. 

9. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND xã, 

phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc tổ chức quản lý thuế 

trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế 

tại địa phương để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật thuế. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu 

trên; Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về 

Cục Thuế tỉnh để thực hiện tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết 

theo quy định. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 Q. CHỦ TỊCH 

 

Võ Tấn Đức 
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